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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI  LỚP 9

Năm học: 2016-2017

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài 150 phút

 (Đề này gồm 05 câu, 01 trang)


Câu 1(2,0 điểm):
1. Xác định công thức phân tử của các chất A, B,…E, F và viết phương trình hóa học theo dãy chuyển hóa sau:
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      Biết A là hợp chất của Lưu huỳnh với 2 nguyên tố khác và có khối lượng phân tử bằng 56 đvC.

2. Nêu phương pháp tinh chế Etilen(C2H4) có lẫn C2H2, SO2, N2, H2
Câu 2(2,0 điểm):
1. Có 4 chất rắn màu trắng đựng trong 4 lọ riêng biệt mất nhãn là: NaNO3, Na2CO3; NaCl; hỗn hợp NaCl và Na2CO3. Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 4 chất rắn trên.

2. Hoà tan hoàn toàn 5,28 gam hỗn hợp X gồm Cu và một oxit sắt (FexOy) trong H2SO4 đặc nóng (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 448 ml khí SO2 (đktc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được 13,6 gam hỗn hợp muối khan Y.  Tìm công thức phân tử của oxit sắt.

Câu 3(2,0 điểm):
1. Hỗn hợp khí A gồm 0,5 mol H2 và 0,3 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 16,25. Dẫn hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 32 gam. Xác định CTPT của X. 

2. Cho hỗn hợp muối khan: Na2SO4; CuCl2; FeCl3. Hãy điều chế từng kim loại Na; Cu; Fe  riêng biệt (Không dùng điện phân dung dịch)
Câu 4 (2,0 điểm):

Hòa tan hoàn toàn m gam FexOy trong 200 gam dung dịch HCl 8,2125% thì thu được dung dịch A. Thêm H2O vào dung dịch A được 250 gam dung dịch B, trong đó nồng độ HCl còn dư trong dung dịch B là 2,19%. Mặt khác khi cho CO dư đi qua m gam FexOy nung nóng, phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn D. Hòa tan D trong dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 3,36 lít khí (đktc).

1) Xác định công thức của oxit sắt và khối lượng m?


2) Cho a gam Al vào dung dịch B thu được ở trên, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 6,72 gam chất rắn. Tính a?

Câu 5 (2,0 điểm):  
      Cho hỗn hợp X gồm 2 hợp chất hữu cơ mạch thẳng A; B (chỉ chứa C; H và O) tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch., thu được một rượu chỉ có 1 nhóm - OH và 2 muối của 2 axit hữu cơ đơn chức hơn kém nhau 1 nhóm - CH2 - .Lượng rượu thu được cho tác dụng với Na dư, tạo ra 2,24 lít khí ( đktc)

1. A; B thuộcloại hợp chất gì ? 

2. Cho 10,28 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 8,48 gam muối. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam hỗn hợp X cần 28,224 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và 15,12 gam nước. Xác định CTCT của A; B   (Biết phần gốc hiđrocácbon của rượu có 3 nguyên tử C và có 1 liên kết đôi). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của A; B trong X ? 
Cho biết: H=1;C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al= 27; S= 32; Cl=35,5; Cu= 64; Br= 80; Ag=108.
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TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2016-2017

MÔN THI: HÓA HỌC

 (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

	
	

	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0 đ

	
	
	1. Lập luận để xác định được A là NaHS

Các phương trình hóa học xảy ra như sau: 

NaHS + NaOH 
[image: image2.wmf]®

 Na2S + H2O

Na2S + 2HCl 
[image: image3.wmf]®

2NaCl + H2S

2H2S + 3O2 
[image: image4.wmf]®

 2SO2+ 2H2O
2SO2 + O2 
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 H2SO4
H2SO4 + BaCl2 
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 BaSO4 + 2HCl
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	2. - Dẫn hỗn hợp qua kiềm để loại bỏ SO2
SO2+2NaOH
[image: image8.wmf]®

 Na2SO3+H2O

- Hỗn hợp còn lại dẫn qua dung dịch Ag2O (NH3) để loại bỏ C2H2
C2H2+Ag2O
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- Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí đi chậm qua dung dịch brom dư thì C2H4 phản ứng 

C2H4+Br2 
[image: image11.wmf]®

CH2Br-CH2Br

- Sau đó cho Zn vào để tái tạo C2H4

CH2Br-CH2Br+Zn
[image: image12.wmf]®

C2H4+ZnBr2
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	2,0 đ

	
	
	1. Dùng thuốc thử là  dung dịch HNO3 loãng dư.

+ Chất rắn tan hoàn toàn, có bọt khí bay ra là Na2CO3 hoặc hỗn hợp NaCl+ Na2CO3.

Na2CO3 + HNO3
[image: image13.wmf]®

 2NaNO3 + H2O + CO2
[image: image14.wmf]­

 

- Lấy dung dịch trong mỗi trường hợp đem thử với dung dịch AgNO3:

- Nếu tạo kết tủa trắng thì chất rắn ban đầu là NaCl + Na2CO3.

Nếu không tạo kết tủa trắng thì chất rắn ban đầu là Na2CO3.

NaCl + AgNO3 
[image: image15.wmf]®

  AgCl
[image: image16.wmf]¯

 + NaNO3
+ Hai chất rắn chỉ tan hết trong dung dịch HNO3 loãng không có khí thoát ra là NaCl, NaNO3.

Thử dung dịch thu được với dung dịch AgNO3..
+ Nếu tạo kết tủa trắng thì chất rắn ban đầu là NaCl.

+ Nếu không tạo kết tủa trắng thì chất rắn ban đầu là NaNO3. 
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	2.

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2 FexOy + (6x-2y) H2SO4 → x Fe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y) H2O
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hhXHSOYSOHSO

m+ n.98 = m + n.64 + n.18 

→ 
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→ 
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→ 
[image: image26.wmf]CuFe

n= 0,01 mol;    n = 0,06 mol


FexOy→ 
[image: image27.wmf]FeO34

x:yn:n= 0,06 : 0,08 = 3:4 FeO
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	1.    Gọi CTTQ của X là C2H2n-2 , n
[image: image28.wmf]³

2 nguyên

Ta có mB = mA = 2.0,5 + 0,3.(14n - 2) = 0,4 + 4,2n và nBr
[image: image29.wmf]2

 = 32/160 = 0,2 mol
nH
[image: image30.wmf]2

p.ư =0,3.2 – 0,2 = 0,4 mol (vì ankin có 2 liên kết 
[image: image31.wmf]p

 )


[image: image32.wmf]Þ

nB = 0,5 + 0,3 – 0,4 = 0,4 mol


[image: image33.wmf]Þ

mB = 0,4.2.16,25 = 0,4 + 4,2n 
[image: image34.wmf]Þ

n = 3

Vậy CTPT của X là C3H4 , tên gọi của X là propin.
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	2. - Hoà tan hồn hợp vào nước thành dung dịch

+  Nhỏ dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp trên; lọc thành 2 phần: hỗn hợp kết tủa  Fe(OH)3; Cu(OH)2; (I) phần nước lọc : Na2SO4; NaCl; NaOH còn dư. (II)

+ Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa (I); sau đó cho luồng khí H2 đi qua ở nhiệt độ cao cho tới khi phản ứng hoàn toàn, sau đó nhỏ dung dịch HCl dư vào chất rắn thu được; Cu không phản ứng ta thu lấy Cu; 

+ Nhỏ dung dịch NaOH dư vào phần dd còn lại, lọc kết tủa nung trong không khí và đem khử bằng H2 ta thu lấy sắt. 

+ Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào vào dung dịch ở II, loại bỏ kết tủa BaSO4 thu lấy hỗn hợp dd NaOH; NaCl; Ba(OH)2 còn dư; tiếp tục nhỏ dd  Na2CO3 vào dd đó ; lọc bỏ kết tủa BaCO3; Sau đó nhỏ dung dịch HCl dư vào phần dung dịch còn lại, cô cạn điên phân nóng chảy thu lấy Na

Các PTHH là: 3NaOH + FeCl3 -> 3NaCl + Fe(OH)3

                         2NaOH  + CuCL2 -> 2NaCl + Cu(OH)2
                          2Fe(OH)3 -> Fe2O3  + 3H2O

Cu(OH)2 -> CuO + H2O

CuO + H2- > Cu + H2O

Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O

Fe + 2HCl -> FeCl2  + H2
FeCl2 + 2NaOH -> Fe(OH)2 + 2NaCl

2Fe(OH)2 + 1/2O2 -> Fe2O3  + 2H2O

Ba(OH)2 + Na2SO4  -> 2NaOH  + BaSO4

NaOH + HCl -> NaCl + H2O 

2NaCl -> 2Na + Cl2
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	1. FexOy + 2yHCl ( xFeCl2y/x + yH2               (1)

mHCl b đầu = 200.8,2125% = 16,425(g)

( nHCl b đầu = 16,425:36,5 = 0,45 (mol)

mHCl dư = 250. 2,19% = 5,475(g)

nHCl dư = 5,475:36,5 = 0,15 (mol) ( nHCl pư = 0,45 - 0,15 = 0,3 (mol)

Theo PT (1): 
[image: image35.wmf]x
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- Khử  FexOy bằng CO dư 

   FexOy   +  yCO 
[image: image36.wmf]o
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    xFe   +  yCO2                              (2)

- Cho D vào dd H2SO4  dư

  Fe  + H2SO4 
[image: image37.wmf]¾¾®

 FeSO4  + H2                                         (3)
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Theo (2), (3): 
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Từ  (*) và (**) ta được: 
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Vậy công thức oxit sắt là: FeO
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2. Theo (1): 
[image: image42.wmf]2
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Dung dịch X gồm:   FeCl2     ( 0,15 mol)

                                HCl dư ( 0,15 mol)

Khi cho Al vào, phản ứng hoàn toàn mà có 6,72 g chất rắn  => HCl đã hết

   2Al   +  6HCl  
[image: image43.wmf]¾¾®

 2AlCl3  +  3H2                                (4)

   2Al   +  3FeCl2  
[image: image44.wmf]¾¾®

 AlCl3  +  3Fe                                (5)

Nếu FeCl2 phản ứng hết: 
[image: image45.wmf]2
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 mFe= 56.0,15 = 8,4 (g) > 6,72 (g)

=> FeCl2 còn dư thì Al hết.

Vậy 
[image: image46.wmf]==

Fe

6,72

n0,12(mol)

56


=> 
[image: image47.wmf]=+=

Al

0,152.0,12

n0,13(mol)

33


=> a = 27.0,13 = 3,51 (g)
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	a. * Vì A + NaOH tạo và 1 rượu đơn chức và 2 axit kế tiếp nhau ( hơn kém 1 nhóm - CH2) nên X  có thể có 2 trường hợp

+ este RCOOR1 và axit  R2COOH 

+ este và este: RCOOR1 ; R2COOR1
TH1: Khi A; B  là  este RCOOR1 và axit  R2COOH : 

RCOOR1 + NaOH -> RCOONa + R1OH   ( 1)

R2COOH + NaOH -> R2COONa  + H2O   ( 2)

R1OH  + Na -> R1ONa  + 1/2H2                   ( 3)

Gọi số mol của A; B lần lượt là x; y; 

Ta có 1/2x  = 2,24/22,4 = 0,1 mol -> x = 0,2 mol

Mặt khác ta có x + y = 8/40 = 0,2 mol -> y = 0 ( vô lý) -> loại trường hợp 1

Vậy chắc chắn X gồm 2 este A; B: RCOOR1 ; R2COOR1
b. Vì khi tác dụng với NaOH cho sản phẩm ( như đề ra) nên 2 este đều chỉ có 1 nhóm chức - COO-  ( este đơn chức)
Gọi công thức chung của 2 este A, B là  CnH2n + 2 - 2a O2 với số mol là a

( ; n là số nguyên tử C trung bình của 2 este )

* Giải sử chỉ đốt cháy 10,28  gam X ( lượng giảm 1 nửa) cần số mol O2 là: 28,224/22,4.2 = 0,63 mol -> mO2 = 20,16 gam

Tương tự khối lượng nước sinh ta là: 15,12 : 2 = 7,56 gam

 -> số mol là 0, 42 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 

 mCO2 = 10,28 + 20,16 - 7,56 = 22,88 g -> số mol CO2 là 0,52 mol

Phản ứng đốt cháy CnH2n + 2 - 2a O2 + ( 3n -1 -a) : 2 O2 -> nCO2 + ( n + 1 - a) H2O

                                                                                n           n + 1 - a

Ta có n : ( n + 1 - a) = 0,52 : 0,42 -> n = 5,2 ( a- 1 )    ( *)

Từ (*) -> a = 2 (TM) -> n = 5,2  vì là 2 chất hơn kém 1 nhóm CH2 nên A là: C5H8O2; B là C6H10O2
Theo đề bài phần gốc hiđrocácbon của rượu có 3 nguyên tử C, có 1 liên kết đôi nên gốc của rưọu là - CH2 - CH = CH2  có thể viết gọn C3H5 -  ( R1)

Vậy R là - CH3 ; R2 là - C2H5  ( do hơn kém 1 nhóm - CH2- ) 

Do đó A có CTCT là: CH3 -COO- CH2 - CH = CH2
            B có CTCT là: CH3 - CH2-  COO - CH2 - CH = CH2
CH3 -COO- C3H5 + NaOH -> CH3 -COO- Na + C3H5OH

CH3 -  CH2 -COO- C3H5 + NaOH -> CH3 - CH2 - COO- Na + C3H5OH

Ta có hệ PT 100 x + 114 y = 10,28

                     82 x + 96 y = 8,48  

-> x= 0,08; y = 0,02% mA = 77,82%; % mB = 22,18%
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Ghi chú:


- Học sinh làm cách khác  đúng chấm điểm tương đương.  


- Phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện  hoặc không cân bằng trừ 1/2 số điểm của pt đó. Nếu bài toán có pt không cân bằng thì không được tính điểm.


- HS không viết trạng thái chất cả bài thi trừ 0,25đ. Nểu có viết trạng thái các chất đã học trong chương trình thì không trừ điểm.


- Điểm cả bài làm tròn đến 0,25 điểm
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